
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 TAB101 Nguyễn Thùy Anh 19/03/1982 Nam Bình Thuận

2 TAB102 Nguyễn Minh Cang 30/07/1982 Nam Bình Thuận

3 TAB103 Lê Thanh Cảnh 1982 Nữ Bình Thuận

4 TAB104 Nguyễn Quốc Cường 08/10/1990 Nam Bình Thuận

5 TAB105 Lê Hữu Chính 14/09/1977 Nữ Bình Thuận

6 TAB106 Nguyễn Thanh Cho 1973 Nam Bình Thuận

7 TAB107 Nguyễn Thị Thanh Diễm 17/05/1991 Nữ Bình Thuận

8 TAB108 Hồ Thị Ngọc Diệp 22/07/1984 Nam Bình Thuận

9 TAB109 Hồ Công Dương 18/05/1984 Nam Bình Thuận

10 TAB110 Đỗ Thị Phương Hà 20/10/1989 Nam Bình Thuận

11 TAB111 Nguyễn Đức Hiệp 15/12/1982 Nam Bình Thuận

12 TAB112 Văn Thái Hòa 1979 Nữ Bình Thuận

13 TAB113 Trần Văn Hòa 01/10/1989 Nam Bình Thuận

14 TAB114 Lê Huy Hoàng 10/01/1983 Nữ Bình Thuận

15 TAB115 Nguyễn Thị Hồng Huệ 09/03/1984 Nữ Bình Thuận

16 TAB116 Lê Văn Hùng 31/10/1980 Nam Bình Thuận

17 TAB117 Lê Khắc Huy 21/09/1973 Nam  Hồ Chí Minh

18 TAB118 Trương Trọng Kim 10/02/1980 Nam Bình Thuận

19 TAB119 Châu Quốc Nam 26/07/1984 Nữ Bình Thuận

20 TAB120 Nguyễn Thị Minh Nga 20/01/1982 Nữ Bình Thuận

21 TAB121 Trần Vũ Ngoan 24/10/1981 Nam Quảng Nam

22 TAB122 Trương Thị Hồng Nguyên 1986 Nữ Bình Thuận

23 TAB123 Huỳnh Hữu Nguyên 10/12/1990 Nam Bình Thuận

24 TAB124 Huỳnh Thị Mỹ Oanh 19/12/1979 Nam Bình Thuận

25 TAB125 Phạm Tú Oanh 27/09/1984 Nữ Bình Thuận

26 TAB126 Đỗ Văn Phát 20/05/1964 Nữ Bình Thuận

Lưu ý:     Các thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút. 

Thí sinh mang theo viết mực để làm bài thi và ký tên vào các danh sách xác nhận.

Họ và Tên

Danh sách này có 26 thí sinh
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